
Rx - Thuốc kê đơn 

Dung dịch nhó mắt SamilẲidone 
Povidon 20mg/ mÏl 

¬ D ï THÀNH PHẢN: Mỗi chai 10ml chứa: > Hữu dụng trong: 

ä « Hoạt chất: Povidon 200mg - Làm giảm các triệu 

Ề Samlidote * — Tá dược: Dung dịch đậm đặc benzalkomum chứng của khô mất. 

§ chlorid 10%, acid boric, natri clorid, natri - Mang kính tiếp xúc 
F hydroxid, nước pha tiêm. cưng. 
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DẠNG BÀO CHẺẼ: Dung dịch nhỏ mắt đạng 
nước, trong suốt, không màu. 

mắt trong Viêm kết 
- piác mạc dị ứng. 

Chất bảo quản B.1K 10%: 0.05mg/ml 

Samnlvidone (Povidon) tác dụng theo cơ chế cơ học. Sau khi nhỏ 

Povidon vào mắt, Povidon sẽ tạo thành một màng mỏng bao phủ bề 
mặt nhãn cầu, giúp: 

-_ Ngăn chặn không cho nước mắt bốc hơi, pIữ âm và bội trơn bề mặt 

nhãn câu. 

-- Là một màng đệm ngăn cách giữa lớp nước mắt và kính tiếp xúc 

cứng. 

- Ngăn chặn dị ứng nguyên tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhãn cầu. Ỉ 

DƯỢC LỰC HỌC: 

Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone không chứa 

bất kỳ hợp chất nào có hoạt tính được lý. 

Do tính chất vật lý, các polymer tan trong 

nước không gây kích ứng có thê được dùng 

để làm âm vả làm trơn bề mặt của rất. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Sau khi dùng đường uống, povidon có trọng 

lượng phân tử 12.600 được thải trừ nhanh 

trong nước tiểu, phần lớn được đảo thải trong 

vòng ]] giờ. 

Sau khi dùng đường tĩnh mạch, có thể tránh 
được sự tích lũy povidon đài hạn bằng cách 

giảm tỉ lệ povidon trọng lượng phân tử cao 

hơn 25.000. 

Do kích thước tương đối lớn của phân tử 

povidon. không chắc có sự thâm nhập qua 

giác mạc. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 

Dị ứng povidon hoặc bất kỳ thành phần nào 
của thuốc. 

CHÍ ĐỊNH: 
Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone được chỉ định 

để làm giảm triệu chứng kích thích do khô mắt 

và các triệu chứng của khô mắt. Thuốc còn có 

thê dùng như một dung dịch nhỏ mắt làm dễ 
chịu trong khi mang kính sát tròng cứng. 

LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Nhỏ 1 giọt hoặc 2 giọt vào mắt bệnh, 4-5 lần/ 

ngày. Liêu dùng có thể thay đổi tùy theo triệu 
chứng của bệnh nhân. 

TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUỚN: 

Các tác dụng không mong muốn đã dược báo 

cáo bao gồm: 

Rấi loan hệ thông miễn dịch: 

- Rất hiễm (<1⁄10000): gây kích ứng hoặc 

phản ứng quá mẫn. 

Rối loan mắt: 

- _ Hay gặp (>1/100 đến < 1/10): thoáng bỏng 

nhẹ hoặc cảm giác dính. 

-  Chưư biết: nhìn mờ. Trang 1
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THẬN TRỌNG: 

`ã Thận trong chung: 

Nên tránh mang kính sát tròng mềm trong thời 

gian điều tTỊ. 

Nếu sự kích thích do khô mắt kéo dài hoặc xấu 

đI, nên ngừng điều trị và bệnh nhân niên hỏi ý 

kiên thây thuôc/bác sĩ chuyên khoa mát. 

Thân trong khi dùng: 

Chỉ dùng để nhỏ mắt. 

Khi nhỏ thuốc vào mắt, cần thận trọng tránh để 

đầu lọ thuộc tiệp xúc trực tiếp với mät. 

Thuốc chỉ nên được sử dụng bởi mội người đề 

phòng ngừa nhiễm bân thuốc. 

Thân trong khi bảo quản: 

Đề xa tẦm tay trẻ em. 

Bảo quản ở nơi khô mát tránh ánh nắng trực 

tiếp, với nắp được đậy kín. 

Không bảo quản trong các bao bì khác để duy 

trì chất lượng thuốc và tránh sử dụng sai. 

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO 
CON BÚ: 

Si dụng ở phụ nữ có thai: 

Chưa có dữ liệu sử dụng povidon ở phụ nữ 

mang thai. 

Có thể xem xét việc sử dụng thuộc nhỏ mất 
: h „ , « Ä ": 

povidon ở phụ nữ mang thai, nêu cân thiết. 

SI† dụng ở phụ nữ cho con bú: 

Chưa rõ povidon được bài tiết vào sữa mẹ hay 

không. 

Tuy nhiên ảnh hưởng trên trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ bú 

sữa mẹ được dự đoán là không đáng kẽ. 

Dung dịch nhó mắt SamiÌidone 
- - Thuốc nhỏ mắt có thể được dùng ở phụ nữ 

cho con bú. 

TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NẴNG LÁI XE 
VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

-  lrong trường hợp nhìn mờ, bệnh nhân 

không được lái xe hay vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 

- _ Nếu bệnh nhân đang sử dụng loại thuốc nhỏ 
mặt khác(ví dụ dễ điều trị glaucoma) cân 

phải nhỏ cách nhau ít nhất 5 phút giữa các 

thuốc. 

- Thuốc nhỏ mắt Samilvidone nên được nhỏ 

cuối cùng. 

QUÁ LIÊU: 

- Không có trường hợp quá liều nào được 
báo cáo. 

- Trong trường hợp xảy ra quá nhiều, liên hệ 

với nhân viên y tế để trợ giúp và giải độc 

nếu cần thiết. 

- Thuốc có thể gây độc khi nuốt phải. 

BẢO QUẢN: 

- Bảo quản đưới 30°%C trong lọ thuốc được 

đóng kín. 

HẠN DÙNG: 

- _ 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

- _ 02 tháng kê từ khi mở nắp chai. 

Nhà sản xuất: SAMIL PHARM. CO.. LTD. 

216, Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-s1, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 

Mọi chỉ tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ: 

Máy ồn? sị: do; 46126 
Email: mayvangcompany(2)yahoo.com 

Nhà phản phối: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH MAY VÀNG 

1036/ 101 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hỗ Chí Minh 

Zalo: 0911993608 
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